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Câu 1. Các hình thức thực hiện pháp luật theo thứ tự là: 
A. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng  pháp luật và 
tuân thủ pháp luật  
B. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp 
dụng pháp luật  
C. Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp 
dụng pháp luật  
D. Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật và áp 
dụng pháp luật.  

Câu 2. Thực hiện  trách nhiệm pháp lý  đối với 
người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi là 
A. Giáo dục, răn đe là chính 
B. Có thể bị phạt tù 
C. Buộc phải cách li với xã hội và không có điều 
kiện tái hòa nhập cộng đồng  
D. Chủ yếu là đưa ra lời khuyên . 



Câu 3. Khi gặp đèn đỏ thì dừng, chạy xe không dàn hàng ngang là 
A. Sử dụng pháp luật                               
B. Thực hiện pháp luật  
C. Tuân thủ Pháp luật                              
D. Áp dụng pháp luật  

Câu 4. Tòa án huyện A tuyên bố bị cáo B 
mức phạt 2 năm tù vì tội hiếp dâm, là 
A. Sử dụng pháp luật                              
B. Áp dụng pháp luật  
C. Thi hành pháp luật                             
D. Tuân thủ pháp luật  



Câu 5. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là: 
A. Sử dụng pháp luật.                             
B. Thi hành pháp luật. 
C. Tuân thủ pháp luật.                            
D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 6. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là 
A. Sử dụng pháp luật.                             
B. Thi hành pháp luật. 
C. Tuân thủ pháp luật.                            
D.Áp dụng pháp luật. 

Câu 7. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là: 
A. Sử dụng pháp luật.                             
B. Thi hành pháp luật. 
C. Tuân thủ pháp luật.                            
D. Áp dụng pháp luật. 



Câu 8. Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm : 
A. Phạt tiền người vi phạm. 
B. Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những 
thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe những người khác. 
C. Lập lại trật tự xã hội. 
D. Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới. 

Câu 9.Người  phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi 
phạm hành chính mà mình gây ra theo 
quy định của pháp luật có độ tuổi là 
A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.                                    
B. Từ 18 tuổi trở lên. 
C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.                                    
D. Từ đủ 14 tuổi trở lên. 

Câu 10.  Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do 
mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là người 
A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.                                          
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên. 
C. Từ 18 tuổi trở lên.                                               
D. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 



Câu 11. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là: 
A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý 
như nhau. 
B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải 
chịu trách nhiệm kỷ luật. 
C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định 
của pháp luật. 
D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm 
pháp luật thì không phải chịu trách 
nhiệm pháp lý. 

Câu 12. Hộ sản xuất – kinh doanh chủ động đăng kí khai 
thuế và nộp thuế là 
A. Tuân thủ pháp luật                                      
B. Thi hành pháp luật  
C. Sử dụng pháp luật                                       
D. Áp dụng pháp luật  



Câu 13. Đối tượng của vi phạm hành chính là:
A. Cá nhân                   B. Tổ chức.             
B. C. Cá nhân và tổ chức         D. Cơ quan hành chính  

Câu 14. Hành vi vi phạm các quy tắc, quy chế được xác lập 
trong một tổ chức, cơ quan, đơn vị là 
A. Vi phạm hành chính                       B. Vi phạm dân sự 
C. Vi phạm   kỷ luật                             D. Vi phạm hình sự 



Câu 15. Cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý là 
A. Hành vi vi phạm pháp luật                          
B. Tính chất phạm tội 
C. Mức độ gây thiệt hại của hành vi.               
D. Khả năng nhận thức của chủ thể  

Câu 16. Trách nhiệm pháp lý được chia làm mấy loại? 
A. 4.                B. 5.              C. 6.            D. 7 



Câu 17. Đối với công chức nhà nước, các hình thức kỷ luật bao gồm 
A. Bồi thường thiệt hại, khiển trách, cảnh báo, buộc xin lỗi 
B. Khiển trách, cảnh cáo, hạ lương, buộc thôi việc 
C. Khiển trách, bồi thường thiệt hại, cảnh báo, buộc thôi việc 
D. Phạt vi phạm, khiển trách, bồi thường thiệt hại, cảnh báo, buộc thôi việc  

Câu 18. Một công ty xã chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm 
nặng môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là 
A. Trách nhiệm hành chính. 
B. Trách nhiệm hình sự. 
C. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự. 
D. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. 

Câu 19. Vi phạm hình sự là 
A. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.                          
B. Hành vi nguy hiểm cho xã hội. 
C. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.               
D. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. 



Câu 20. Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người 
đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu 
quả người đó chết, thì 
A. Vi phạm pháp luật dân sự                                
B. Phải chịu trách nhiệm hình sự  
C. Vi phạm pháp luật hành chính                         
D. Bị xử phạt hành chính 




